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ਸੋ ਦਰ ੁਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧  

Vì vậy, Dar~ cánh cửa đó, Raag Aasaa. Guru đầu tiên: 

 

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਦ ॥  

Một Thiên Chúa vĩnh cửu, được thực hiện bởi ân sủng của Đạo sư chân chính: 

 

ਸੋ ਦਰ ੁਿੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ੁਕੇਹਾ ਤਿਿੁ ਬਤਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥  

Lạy Chúa, nơi ở của Ngài thật tuyệt vời biết bao và cánh cửa đó thật tuyệt vời 

biết bao, nơi Ngài đang chăm sóc tất cả các tạo vật của Ngài. 

 

ਵਾਿੇ ਿੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥  

Trong sáng tạo tuyệt vời này của Yours, vô số nhạc sĩ chơi vô số nhạc cụ, tạo ra 

vô số giai điệu. 

 

ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਹ ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥  

Vô số ca sĩ đang hát nhiều thước đo âm nhạc cùng với phối ngẫu của họ. 

 

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਪ੍ਵਣੁ ਪ੍ਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰ ੁਗਾਵੈ ਰਾਿਾ ਧਰਮੁ ਦਆੁਰੇ ॥  

Gió, nước và lửa theo cách riêng của họ đang hát về Ngài; ngay cả Dharamraj, 

người phán xét việc làm của chúng tôi, đang ca ngợi Ngài trước cửa nhà Ngài. 

 

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਤਿਿੁ ਗੁਪ੍ਿੁ ਤਲਤਖ ਿਾਣਤਨ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਮੁ ਬੀਿਾਰੇ ॥  

Chitra và Gupta (các thiên thần), những người viết tường thuật về những việc 

làm của mọi người và trên hồ sơ mà dharamraj đưa ra phán xét, cũng đang hát 

những lời khen ngợi của bạn. 

 

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਈਸਰ ੁਬਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਤਨ ਿੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥  

Thần Shiva, Brahma và nữ thần được Bạn tôn tạo, cũng đang hát những lời ca 

ngợi của bạn. 

 

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਤਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਤਰ ਨਾਲੇ ॥  

Thần Indra ngồi trên ngai vàng của mình với nhiều thiên thần khác đứng trước 

cửa nhà của bạn đang hát những lời ca ngợi của bạn. 

 

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਿਾਰੇ ॥  

Vô số thánh nhân đang ca ngợi Ngài trong thiền định sâu sắc, vô số vị thánh 

ngưỡng mộ Ngài khi họ trở nên mải mê trong suy nghĩ của Ngài. 
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ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਿਿੀ ਸਿੀ ਸੰਿੋਖੀ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥ 

Hỡi Đức Chúa Trời, những người có kỷ luật, bác ái, mãn nguyện và những chiến 

binh dũng cảm đều hát ca ngợi Ngài. 

 

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਪ੍ੰਤਿਿ ਪ੍ੜਤਨ ਰਖੀਸੁਰ ਿੁਗੁ ਿੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥ 

Những con gấu trúc và các nhà hiền triết vĩ đại đã đọc kinh Veda từ nhiều thời 

đại đang hát những lời ca ngợi của bạn. 

 

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪ੍ਇਆਲੇ ॥ 

Những người hầu gái xinh đẹp hấp dẫn trên thiên đàng, trên trái đất và trong 

các vùng lân cận đang hát những lời ca ngợi của bạn. 

 

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਰਿਨ ਉਪ੍ਾਏ ਿੇਰੇ ਅਠਸਤਠ ਿੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥ 

Những viên ngọc quý do Ngài tạo ra, cùng với tất cả sáu mươi tám nơi hành 

hương đang ca ngợi Ngài. 

 

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਿੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਿਾਰੇ ॥ 

Các chiến binh và sinh vật dũng cảm và hùng mạnh từ cả bốn nguồn sống 

đang hát những lời khen ngợi của bạn. 

 

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਬਰਹਮੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖੇ ਿੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥ 

Tất cả các lục địa, thiên hà và hệ mặt trời trong toàn bộ vũ trụ được tạo ra và hỗ 

trợ bởi Ngài, đang ca hát về Ngài. 

 

ਸੇਈ ਿੁਧਨੋ ਗਾਵਤਨ ਿੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਨ ਰਿੇ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਰਸਾਲੇ ॥ 

Chỉ có những người hát những lời khen ngợi của bạn, những người làm hài 

lòng bạn và thực sự tận tụy và thấm nhuần tình yêu của bạn. 

 

ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਿੁਧਨੋ ਗਾਵਤਨ ਸੇ ਮੈ ਤਿਤਿ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਬੀਿਾਰੇ ॥ 

Nhiều người khác đang hát ca ngợi sự vĩ đại của Ngài, điều mà không đến 

trong tâm trí con; làm sao Nanak có thể nghĩ về tất cả những người ca ngợi 

Ngài? 

 

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਿੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਿਾ ਸਾਿੀ ਨਾਈ ॥ 

Chỉ có Đức Chúa Trời là luôn tồn tại, Đức Chúa Trời Chủ và vinh quang của Ngài 

là vĩnh cửu. 

 

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਿਾਇ ਨ ਿਾਸੀ ਰਿਨਾ ਤਿਤਨ ਰਿਾਈ ॥ 

Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra vũ trụ này, hiện diện ngay bây giờ, cũng sẽ hiện 

diện trong tương lai; Ngài không được sinh ra và Ngài sẽ không chết. 
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ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਿੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਤਿਤਨ ਉਪ੍ਾਈ ॥ 

Thiên Chúa đã tạo ra Maya, với nhiều màu sắc, giống và loài. 

 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖੈ ਕੀਿਾ ਆਪ੍ਣਾ ਤਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ 

Ngài tạo dựng và sau đó chăm sóc sự sáng tạo của Ngài theo ý muốn của 

Ngài. 

 

ਿੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਤਿਤਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਿਾਈ ॥ 

Anh ta làm bất cứ điều gì đẹp lòng anh ta và không ai có thể ra lệnh cho anh 

ta. 

 

ਸੋ ਪ੍ਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪ੍ਤਿਸਾਤਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਿਾਈ ॥੧॥ 

Này Nanak, Thiên Chúa là hoàng đế của các hoàng đế và sống theo ý muốn 

của Ngài là tốt nhất cho tất cả mọi người. 

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

Raag Aasaa, Guru đầu tiên: 

 

ਸੁਤਣ ਵਿਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 

Lạy Chúa, khi nghe từ người khác, mọi người nói rằng Ngài thật vĩ đại. 

 

ਕੇਵਿੁ ਵਿਾ ਿੀਠਾ ਹੋਇ ॥ 

Nhưng Ngài thực sự vĩ đại biết bao, người ta chỉ có thể nói sau khi hình dung 

ra Ngài. 

 

ਕੀਮਤਿ ਪ੍ਾਇ ਨ ਕਤਹਆ ਿਾਇ ॥ 

Sáng tạo của bạn không thể được ước tính hoặc mô tả đầy đủ. 

 

ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਿੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 

Những người cố gắng mô tả, đánh mất bản sắc riêng của họ và hòa nhập vào 

Ngài. 

 

ਵਿੇ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ 

Thưa Sư phụ vĩ đại của con, Ngài vô cùng hào phóng và đại dương các đức 

hạnh. 

 

ਕੋਇ ਨ ਿਾਣੈ ਿੇਰਾ ਕੇਿਾ ਕੇਵਿੁ ਿੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

Không ai biết được sự vĩ đại của sự mở rộng của Ngài. 
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ਸਤਭ ਸੁਰਿੀ ਤਮਤਲ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥ 

Để ước lượng sự vĩ đại của bạn, nhiều người đã đồng ý chiêm ngắm Ngài với 

nhiều người khác, 

 

ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਤਮਤਲ ਕੀਮਤਿ ਪ੍ਾਈ ॥ 

và nhiều (triết gia) đã cố gắng ước tính giá trị của bạn với sự giúp đỡ của nhiều 

người khác. 

 

ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥ 

Những người có học thức, những chuyên gia về thiền định, những người khôn 

ngoan và những người lớn tuổi của họ, tất cả đều cố gắng mô tả sự vĩ đại của 

bạn, 

 

ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ਿੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥ 

nhưng không thể mô tả ngay cả một chút về sự vĩ đại của bạn. 

 

ਸਤਭ ਸਿ ਸਤਭ ਿਪ੍ ਸਤਭ ਿੰਤਗਆਈਆ ॥ 

Tất cả các hành động từ thiện, tất cả các khổ hạnh, tất cả các đức tính, 

 

ਤਸਧਾ ਪ੍ੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ॥ 

và tất cả sự vĩ đại của các siddhas với sức mạnh kỳ diệu, 

 

ਿੁਧੁ ਤਵਣੁ ਤਸਧੀ ਤਕਨੈ ਨ ਪ੍ਾਈਆ ॥ 

Nếu không có ân điển của Ngài, không ai có thể đạt được bất kỳ quyền năng 

nào trong số này. 

 

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਤਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ 

Họ đạt được những quyền năng này chỉ nhờ ân điển của Ngài, không ai có thể 

ngăn cản nó. 

 

ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਤਕਆ ਵੇਿਾਰਾ ॥ 

Lạy Đức Chúa Trời, làm thế nào một con người bất lực có thể mô tả các đức 

tính của Ngài? 

 

ਤਸਿਿੀ ਭਰੇ ਿੇਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥    

Kho báu của bạn đầy những đức tính của bạn. 

 

ਤਿਸੁ ਿੂ ਦੇਤਹ ਤਿਸੈ ਤਕਆ ਿਾਰਾ ॥ 

Người mà bạn ban phước với những đức tính này, không ai có quyền cản trở 

con đường của anh ta. 
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ਨਾਨਕ ਸਿੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥ 

Này Nanak, chính Đức Chúa Trời là người tô điểm cho người may mắn đó. 

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

Raag Aasaa, Guru đầu tiên: 

 

ਆਖਾ ਿੀਵਾ ਤਵਸਰੈ ਮਤਰ ਿਾਉ ॥ 

Khi tôi thốt ra Danh Ngài, tôi cảm thấy sống động về mặt thuộc linh nhưng nếu 

tôi quên Ngài, tôi cảm thấy mình đã chết về mặt thuộc linh. 

 

ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਸਾਿਾ ਨਾਉ ॥ 

(Mặc dù biết điều đó), để thốt ra Danh Ngài dường như rất khó khăn. 

 

ਸਾਿੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥ 

Khi một người cảm thấy khao khát mãnh liệt để nhớ đến Ngài với sự tôn thờ, 

 

ਉਿੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਿਲੀਅਤਹ ਦਖੂ ॥੧॥ 

Sau đó, bằng cách thỏa mãn khao khát đó, tất cả những đau khổ của một 

người kết thúc. 

 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 

Ôi mẹ tôi, tại sao người ta phải từ bỏ Đức Chúa Trời đó? 

 

ਸਾਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਿੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

Ai là Chủ thật và vinh quang của Ngài là vĩnh cửu. 

 

ਸਾਿੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥ 

Cố gắng mô tả ngay cả một iota về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời vĩnh cửu, 

 

ਆਤਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪ੍ਾਈ ॥ 

Mọi người đã trở nên mệt mỏi, nhưng họ đã không thể mô tả nó. 

 

ਿੇ ਸਤਭ ਤਮਤਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪ੍ਾਤਹ ॥ 

Ngay cả khi tất cả mọi người đến với nhau và nói về sự vĩ đại của Ngài. 

 

ਵਿਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਤਿ ਨ ਿਾਇ ॥੨॥ 

Ngài sẽ không trở nên lớn hơn hay nhỏ hơn. 

 

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥ 

Thiên Chúa không chết; không có lý do gì để than khóc. 
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ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਿੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥ 

Anh ấy tiếp tục cho đi, và tiền thưởng của anh ấy không bao giờ thiếu. 

 

ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰ ੁਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

Đức hạnh vĩ đại là không có ai khác giống như Ngài. 

 

ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥ 

Chưa bao giờ có, và sẽ không bao giờ có (bất cứ ai như Ngài). 

 

ਿੇਵਿੁ ਆਤਪ੍ ਿੇਵਿ ਿੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥ 

(Chúa ơi), những món quà của bạn cũng tuyệt vời như bạn. 

 

ਤਿਤਨ ਤਦਨੁ ਕਤਰ ਕੈ ਕੀਿੀ ਰਾਤਿ ॥  

(Lạy Chúa), chính Ngài là Đấng đã tạo ra cả ngày lẫn đêm. 

 

ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਰਤਹ ਿੇ ਕਮਿਾਤਿ ॥  

Những người quên một Đức Chúa Trời Chủ như vậy là khốn khổ và đáng khinh. 

 

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੩॥  

O' Nanak, một người không có Naam (sự tưởng nhớ của Đức Chúa Trời) là 

những kẻ bị ruồng bỏ khốn khổ. 

 

ਰਾਗੁ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  

Raag Gujari, Guru thứ tư: 

 

ਹਤਰ ਕੇ ਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿ ਪ੍ੁਰਖਾ ਹਉ ਤਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪ੍ਾਤਸ ॥  

Hỡi tín đồ của Thượng Đế, vị Đạo sư chân chính, Hỡi Đấng Nguyên thủy đích 

thực, con dâng lời cầu nguyện của con cho Ngài, Guru của con. 

 

ਹਮ ਕੀਰੇ ਤਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਤਰ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਤਸ ॥੧॥  

Ôi Guru chân chính, tôi khiêm nhường và giống như một con sâu thấp hèn, tôi 

đã đến để tìm nơi ẩn náu của bạn, xin hãy tỏ lòng thương xót và soi sáng cho 

tôi với Naam. 

 

ਮੇਰੇ ਮੀਿ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਤਸ ॥  

Người bạn của tôi, Guru thiêng liêng, soi sáng cho tôi bằng Danh Chúa. 
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ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

Naam nhận được thông qua những lời dạy của Guru có thể vẫn là hơi thở của 

cuộc sống của tôi và hát những lời ca ngợi của Chúa có thể trở thành con 

đường của cuộc sống của tôi. 

 

ਹਤਰ ਿਨ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੇਰੇ ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਧਾ ਹਤਰ ਤਪ੍ਆਸ ॥  

Thật may mắn là những người sùng đạo của Đức Chúa Trời luôn khao khát suy 

ngẫm về Danh Chúa. 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਿਰਪ੍ਿਾਸਤਹ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਤਸ ॥੨॥  

Bằng cách nhận ra Danh Đức Chúa Trời, niềm khao khát của họ đối với những 

ham muốn trần tục được thỏa mãn và bằng cách tham gia vào sự đồng hành 

của những người thánh thiện, các nhân đức thiêng liêng biểu lộ trong họ. 

 

ਤਿਨਹ ੍ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ਿੇ ਭਾਗਹੀਣ ਿਮ ਪ੍ਾਤਸ ॥  

Những người không nhận được thuốc tiên của Danh Đức Chúa Trời, là những 

người không may mắn và vẫn còn sống về tinh thần. 

 

ਿੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਣ ਸੰਗਤਿ ਨਹੀ ਆਏ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵੇ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਾਤਸ ॥੩॥  

Những người chưa đến nơi trú ẩn và hội thánh của Đạo sư chân chính, cuộc 

sống của họ bị nguyền rủa và đáng nguyền rủa là hy vọng sống của họ. 

 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਾਈ ਤਿਨ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਲਖਾਤਸ ॥  

Những tín đồ của Thiên Chúa, những người đã đạt được sự đồng hành của Đạo 

sư chân chính, có số phận được định sẵn như vậy. 

 

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਿਿੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪ੍ਾਇਆ ਤਮਤਲ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਤਸ ॥੪॥੧॥  

O' Nanak, phước lành là hội thánh đó, nơi người ta đạt được thần dược của 

Danh Đức Chúa Trời và tâm trí của một người được khai sáng với Naam. 

 

ਰਾਗੁ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  

Raag Gujari, Guru thứ năm: 

 

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਤਿਿਵਤਹ ਉਦਮੁ ਿਾ ਆਹਤਰ ਹਤਰ ਿੀਉ ਪ੍ਤਰਆ ॥  

Xin lưu ý, tại sao bạn cứ lo lắng về những nỗ lực để nuôi dưỡng, mà Đức Chúa 

Trời đã chăm sóc? 

 

ਸੈਲ ਪ੍ਥਰ ਮਤਹ ਿਿੰ ਉਪ੍ਾਏ ਿਾ ਕਾ ਤਰਿਕੁ ਆਗੈ ਕਤਰ ਧਤਰਆ ॥੧॥  

Ngay cả trong những tảng đá và đá hoang vắng, Ngài đã tạo ra các sinh vật 

sống, và Ngài đã đặt sự nuôi dưỡng của họ ở đó. 
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ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਿੀ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਲੇ ਸੁ ਿਤਰਆ ॥  

Lạy Chúa yêu dấu của con, bất cứ ai gia nhập hội thánh của những người 

thánh thiện đều có thể vượt qua đại dương trần tục của những tệ nạn. 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਦ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਦ ੁਪ੍ਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਿ ਹਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

Nhờ ân sủng của Guru, Ngài đạt được trạng thái tâm linh cao nhất và lấy lại 

năng lượng tâm linh mới như vậy, giống như một cái cây khô trở nên xanh tươi 

trở lại. 

 

ਿਨਤਨ ਤਪ੍ਿਾ ਲੋਕ ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਕੀ ਧਤਰਆ ॥  

Tâm trí của tôi, người mẹ, người cha, bạn bè, con cái và vợ/chồng, không ai là 

sự hỗ trợ mà bạn có thể dựa vào. 

 

ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਤਰਿਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ੁਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਤਰਆ ॥੨॥  

Trong tâm trí của tôi, Đức Chúa Trời cung cấp nguồn dinh dưỡng cho mỗi cá 

nhân, tại sao bạn sợ điều đó? ||2 || 

 

ਊਿੈ ਊਤਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸੁ ਪ੍ਾਛੈ ਬਿਰੇ ਛਤਰਆ ॥  

Những con hồng hạc bay hàng trăm dặm để lại những con non của chúng phía 

sau. 

 

ਤਿਨ ਕਵਨੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨੁ ਿੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਤਹ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰਆ ॥੩॥  

Nói cho tôi biết, ai nuôi chúng và ai dạy chúng tự ăn? Chim hồng hạc chỉ nhớ 

chúng (và bay trở lại để nuôi chúng). 

 

ਸਭ ਤਨਧਾਨ ਦਸ ਅਸਿ ਤਸਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਿਲ ਧਤਰਆ ॥  

Tất cả các kho báu và mười tám quyền năng kỳ diệu của Siddhas nằm trong 

tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời như thể những thứ này nằm trong lòng bàn 

tay của Ngài. 

 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਸਦ ਬਤਲ ਿਾਈਐ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਰਾਵਤਰਆ ॥੪॥੧॥  

Hỡi Nanak, chúng con phải luôn dâng mình cho một vị Thầy tuyệt vời như thế 

và nói: Lạy Chúa, sự sáng tạo của Ngài không có hồi kết. 

 

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪ੍ੁਰਖੁ  

Raag Aasaa, Đạo sư thứ tư, Vì vậy, Purakh: 

 

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਦ ॥  

Một Thiên Chúa vĩnh cửu, được thực hiện bởi ân sủng của Đạo sư chân chính: 
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ਸੋ ਪ੍ੁਰਖੁ ਤਨਰੰਿਨੁ ਹਤਰ ਪ੍ੁਰਖੁ ਤਨਰੰਿਨੁ ਹਤਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰਾ ॥  

Rằng tất cả Thiên Chúa tràn ngập đều vô nhiễm (thoát khỏi ảnh hưởng của các 

chấp trước trần tục), là không thể hiểu được, không thể tiếp cận và vô hạn. 

 

ਸਤਭ ਤਧਆਵਤਹ ਸਤਭ ਤਧਆਵਤਹ ਿੁਧੁ ਿੀ ਹਤਰ ਸਿ ੇਤਸਰਿਣਹਾਰਾ ॥  

Hỡi Đấng Tạo Hóa vĩnh cửu, mọi người đều nhớ đến Ngài với lòng sùng kính 

yêu thương. 

 

ਸਤਭ ਿੀਅ ਿੁਮਾਰੇ ਿੀ ਿੰੂ ਿੀਆ ਕਾ ਦਾਿਾਰਾ ॥  

Lạy Chúa, tất cả chúng sinh đều thuộc về Ngài và Ngài là ân nhân của họ. 

 

ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ਸੰਿਹੁ ਿੀ ਸਤਭ ਦਖੂ ਤਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥  

Hỡi các Thánh Hữu thân mến, hãy luôn yêu thương nhớ đến Thiên Chúa, Đấng 

hủy diệt mọi nỗi buồn. 

 

ਹਤਰ ਆਪੇ੍ ਠਾਕੁਰ ੁਹਤਰ ਆਪੇ੍ ਸੇਵਕੁ ਿੀ ਤਕਆ ਨਾਨਕ ਿੰਿ ਤਵਿਾਰਾ ॥੧॥  

Này Nanak, chính Đức Chúa Trời là Chủ và chính Ngài là đầy tớ; (không có 

Ngài) những sinh vật nghèo khó có thể có được sự tồn tại nào? 

 

ਿੰੂ ਘਿ ਘਿ ਅੰਿਤਰ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਿੀ ਹਤਰ ਏਕੋ ਪ੍ੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥  

Lạy Chúa, Ngài tràn ngập trong tất cả các trái tim và chỉ có một mình Ngài hiện 

diện khắp mọi nơi. 

 

ਇਤਕ ਦਾਿੇ ਇਤਕ ਭੇਖਾਰੀ ਿੀ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ਿੋਿ ਤਵਿਾਣਾ ॥  

Một số là người cho, một số là người ăn xin, tất cả điều này là trò chơi kỳ diệu 

của bạn! 

 

ਿੰੂ ਆਪੇ੍ ਦਾਿਾ ਆਪੇ੍ ਭੁਗਿਾ ਿੀ ਹਉ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਿਾਣਾ ॥  

Chính bạn là Đấng ban cho, và chính bạn là người hưởng thụ; ngoài bạn ra, tôi 

không biết ai khác giống bạn. 

 

ਿੰੂ ਪ੍ਾਰਬਰਹਮੁ ਬੇਅੰਿੁ ਬੇਅਿੁੰ ਿੀ ਿੇਰੇ ਤਕਆ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ॥  

Ngài là Thượng Đế Tối Cao, Vô Hạn và Vô Hạn; Tôi có thể nói và mô tả những 

đức tính nào của Ngài? 

 

ਿੋ ਸੇਵਤਹ ਿ ੋਸੇਵਤਹ ਿੁਧੁ ਿੀ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥  

Lạy Chúa, Nanak dành riêng cho những người nhớ đến Ngài và yêu thương 

suy gẫm về Ngài. 

 

 

9 



ਹਤਰ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਰ ਤਧਆਵਤਹ ਿੁਧੁ ਿੀ ਸੇ ਿਨ ਿੁਗ ਮਤਹ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥  

Lạy Thiên Chúa, những người luôn nhớ đến Ngài với tình yêu và lòng tận tụy, 

sống trong hòa bình. 

 

ਸੇ ਮੁਕਿੁ ਸੇ ਮੁਕਿੁ ਭਏ ਤਿਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਿੀ ਤਿਨ ਿੂਿੀ ਿਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥  

Những người yêu thương nhớ đến Thiên Chúa đã được giải thoát khỏi những 

ràng buộc của chủ nghĩa vật chất và nỗi sợ hãi cái chết. 

 

ਤਿਨ ਤਨਰਭਉ ਤਿਨ ਹਤਰ ਤਨਰਭਉ ਤਧਆਇਆ ਿੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥  

Những người luôn nhớ đến Thiên Chúa không sợ hãi với sự tôn thờ, Ngài xóa 

bỏ tất cả nỗi sợ hãi của họ. 

 

ਤਿਨ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨ ਸੇਤਵਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਿੀ ਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਤੂਪ੍ ਸਮਾਸੀ ॥  

Những người luôn luôn nhớ đến Đức Chúa Trời với lòng sùng kính yêu thương, 

cuối cùng hợp nhất trong Ngài. 

 

ਸੇ ਧੰਨੁ ਸੇ ਧੰਨੁ ਤਿਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਿੀ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਬਤਲ ਿਾਸੀ ॥੩॥  

Thật sự may mắn và may mắn là những người nhớ đến Chúa với lòng tận tụy 

yêu thương; Nanak được dành riêng cho họ. 

 

ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਿੀ ਭਰੇ ਤਬਅੰਿ ਬੇਅੰਿਾ ॥  

Lạy Chúa, kho tàng vô hạn của sự thờ phượng sùng kính của Ngài đang tràn 

đầy. 

 

ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਸਲਾਹਤਨ ਿੁਧੁ ਿੀ ਹਤਰ ਅਤਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਿਾ ॥  

Lạy Đức Chúa Trời, vô số những người sùng đạo Ngài ngợi khen Ngài bằng vô 

số cách thức. 

 

ਿੇਰੀ ਅਤਨਕ ਿੇਰੀ ਅਤਨਕ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਪ੍ੂਿਾ ਿੀ ਿਪ੍ੁ ਿਾਪ੍ਤਹ ਿਪ੍ਤਹ ਬੇਅੰਿਾ ॥  

Ôi Chúa ơi! vô số người thực hiện sự thờ phượng, tụng danh Ngài và thực 

hành đền tội. 

 

ਿੇਰੇ ਅਨੇਕ ਿੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ੜਤਹ ਬਹੁ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਿੀ ਕਤਰ ਤਕਤਰਆ ਖਿ ੁਕਰਮ ਕਰੰਿਾ ॥  

Vô số tín đồ của bạn đọc nhiều Smurtis và Shastras (sách tôn giáo) và thực hiện 

sáu loại nghi lễ và nghi lễ tôn giáo theo quy định. 

 

ਸੇ ਭਗਿ ਸੇ ਭਗਿ ਭਲੇ ਿਨ ਨਾਨਕ ਿੀ ਿੋ ਭਾਵਤਹ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਭਗਵੰਿਾ ॥੪॥  

Hỡi Nanak, chỉ có phước cho những người sùng đạo làm đẹp lòng Chúa của 

tôi. 
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ਿੰੂ ਆਤਦ ਪ੍ੁਰਖੁ ਅਪ੍ਰੰਪ੍ਰੁ ਕਰਿਾ ਿੀ ਿੁਧੁ ਿੇਵਿੁ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ॥  

Lạy Chúa, Ngài là Đấng tối cao nguyên thủy, tất cả đều tràn ngập, Đấng tạo 

dựng không giới hạn của vũ trụ; không ai vĩ đại như Ngài. 

 

ਿੰੂ ਿੁਗੁ ਿੁਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਿੰੂ ਏਕੋ ਿੀ ਿੰੂ ਤਨਹਿਲੁ ਕਰਿਾ ਸੋਈ ॥  

Tuổi này qua tuổi khác Bạn là cùng một, mãi mãi và mãi mãi Chính bạn là cùng 

một Đấng Tạo Hóa vĩnh cửu. 

 

ਿੁਧੁ ਆਪੇ੍ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਿੈ ਿੀ ਿੰੂ ਆਪੇ੍ ਕਰਤਹ ਸੁ ਹੋਈ ॥  

Ôi Chúa ơi! Bất cứ điều gì vui lòng Bạn sẽ xảy ra và chỉ điều đó xảy ra mà bạn 

tự làm. 

 

ਿੁਧੁ ਆਪੇ੍ ਤਸਰਸਤਿ ਸਭ ਉਪ੍ਾਈ ਿੀ ਿੁਧੁ ਆਪੇ੍ ਤਸਰਤਿ ਸਭ ਗੋਈ ॥  

Ôi Chúa ơi! Chính bạn đã tạo ra toàn bộ Vũ trụ và đã làm như vậy, chính Bạn là 

người phá hủy nó. 

 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਿੇ ਕੇ ਿੀ ਿੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਿਾਣੋਈ ॥੫॥੧॥  

Tín đồ Nanak hát những lời ca ngợi của Đấng Tạo Hóa thân yêu, người biết tất 

cả. 

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  

Raag Aasaa, Guru thứ tư: 

 

ਿੰੂ ਕਰਿਾ ਸਤਿਆਰ ੁਮੈਿਾ ਸਾਾਂਈ ॥  

Lạy Chúa, Ngài là Đấng Tạo Hóa vĩnh cửu và là Chủ nhân của con. 

 

ਿੋ ਿਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਿੋ ਿੰੂ ਦੇਤਹ ਸਈੋ ਹਉ ਪ੍ਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

Chỉ có điều gì làm hài lòng Ngài mới xảy ra, và con nhận được những gì Ngài 

ban cho con. 

 

ਸਭ ਿੇਰੀ ਿੰੂ ਸਭਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥  

Lạy Chúa, toàn bộ vũ trụ là sự sáng tạo của Ngài, và mọi người đều suy gẫm về 

Ngài (mọi người sống dưới sự chỉ huy của Ngài). 

 

ਤਿਸ ਨੋ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਤਹ ਤਿਤਨ ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਪ੍ਾਇਆ ॥  

Một người mà bạn ban cho lòng thương xót, nhận ra Naam quý giá. 

 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਤਖ ਗਵਾਇਆ ॥  

Người theo Đạo sư đã nhận ra Đức Chúa Trời và ý chí tự giác đã đánh mất cơ 

hội nhận ra Ngài. 
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ਿੁਧੁ ਆਤਪ੍ ਤਵਛੋਤੜਆ ਆਤਪ੍ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥  

Lạy Chúa, chính Ngài tách một số người ra khỏi chính Ngài và chính Ngài kết 

hợp một số người với Ngài theo hành động của họ. 

 

ਿੰੂ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਿੁਝ ਹੀ ਮਾਤਹ ॥  

Lạy Chúa, Chúa là dòng sông của sự sống và tất cả các tạo vật chỉ là những con 

sóng trong dòng sông đó. 

 

ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਦਿੂਾ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥  

Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, không có ai giống Ngài. 

 

ਿੀਅ ਿੰਿ ਸਤਭ ਿੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥  

Tất cả chúng sinh đều là một phần của vở kịch kỳ diệu của Ngài, 

 

ਤਵਿੋਤਗ ਤਮਤਲ ਤਵਛੁਤੜਆ ਸੰਿੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥  

Bất cứ ai đã được định sẵn để bị tách rời (khỏi Ngài), và những người khác 

được hợp nhất theo ý muốn của Ngài. 

 

ਤਿਸ ਨੋ ਿੂ ਿਾਣਾਇਤਹ ਸੋਈ ਿਨੁ ਿਾਣੈ ॥  

Đức Chúa Trời, Đấng mà Ngài truyền cảm hứng để hiểu, chỉ một mình Ngài 

hiểu được lối sống công chính, 

 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ॥  

và anh ấy luôn hát những lời khen ngợi của bạn và mô tả đức tính của bạn cho 

người khác. 

 

ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਇਆ ॥  

Ai đã nhớ đến Đức Chúa Trời với lòng sùng kính yêu thương đã có được sự 

bình an nội tâm 

 

ਸਹਿੇ ਹੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥  

và anh ấy hợp nhất trong Danh của bạn trong trạng thái đĩnh đạc tâm linh. 

 

ਿੂ ਆਪੇ੍ ਕਰਿਾ ਿੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥  

Ôi Chúa ơi! Chính bạn là Đấng Tạo Hóa và mọi thứ xảy ra do bạn làm. 

 

ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਦਿੂਾ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥  

Ngoài bạn, không có ai giống bạn. 
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ਿੂ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖਤਹ ਿਾਣਤਹ ਸੋਇ ॥  

Bạn tạo ra toàn bộ vũ trụ, quan sát nó và nhận thức được nhu cầu của mọi 

người. 

 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ਰਗਿ ੁਹੋਇ ॥੪॥੨॥  

O 'Nanak, một người tuân theo những lời dạy của Guru, Thiên Chúa biểu lộ 

bên trong anh ta. 

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  

Raag Aasaa, Guru đầu tiên: 

 

ਤਿਿੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਤਨਵਾਸਾ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਾਵਕੁ ਤਿਨਤਹ ਕੀਆ ॥  

Chúng ta sống trong thế giới này giống như một cái hồ nước khủng khiếp, nơi 

Đức Chúa Trời đã đặt ngọn lửa của những ham muốn thế gian thay vì nước, 

 

ਪ੍ੰਕਿੁ ਮੋਹ ਪ੍ਗੁ ਨਹੀ ਿਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਿਹ ਿੂਬੀਅਲੇ ॥੧॥  

và bị mắc kẹt trong lớp bùn dày đặc của những ham muốn trần tục này, mọi 

người không thể di chuyển (hướng tới sự phát triển tâm linh); tôi thấy nhiều 

người bị chết đuối trong đó. 

 

ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਿੇਿਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥  

Hỡi tâm trí ngu ngốc của tôi, bạn không nhớ đến Chúa. 

 

ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਤਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

Khi bạn tiếp tục quên Đức Chúa Trời, đức tính của bạn đang khô héo. 

 

ਨਾ ਹਉ ਿਿੀ ਸਿੀ ਨਹੀ ਪ੍ਤੜਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਿਨਮੁ ਭਇਆ ॥  

Ôi Chúa ơi, tôi không phải là một người độc thân, cũng không từ bi, cũng 

không phải là một học giả; trên thực tế, trong suốt cuộc đời tôi, tôi đã là một kẻ 

ngu ngốc thuần túy. 

 

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਤਿਨ ਿੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਤਰਆ ॥੨॥੩॥  

Lạy Chúa, xin Chúa giữ con trong nơi trú ẩn của những người không quên 

Ngài, Nanak cầu nguyện. 

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  

Raag Aasaa, Đạo sư thứ năm: 

 

ਭਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥  

Bạn đã được ban phước với một cơ thể con người đẹp. 
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ਗੋਤਬੰਦ ਤਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਿੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥  

Đây là cơ hội duy nhất của bạn để kết hợp với Chúa. 

 

ਅਵਤਰ ਕਾਿ ਿੇਰੈ ਤਕਿੈ ਨ ਕਾਮ ॥  

Những việc làm thế gian khác không có ích gì cho ngươi trong việc nhận ra 

Đức Chúa Trời, 

 

ਤਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਿੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥  

Do đó, hãy tham gia vào hội thánh và yêu thương nhớ tên của Chúa. 

 

ਸਰੰਿਾਤਮ ਲਾਗੁ ਭਵਿਲ ਿਰਨ ਕੈ ॥  

Hãy cố gắng hết sức để vượt qua thế giới đáng sợ này đại dương tệ nạn, 

 

ਿਨਮੁ ਤਬਰਥਾ ਿਾਿ ਰੰਤਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

nếu không cuộc sống của bạn đang qua đi vô ích trong tình yêu dành cho 

Maya. 

 

ਿਪ੍ੁ ਿਪ੍ੁ ਸਿੰਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥  

Tôi đã không thực hành thiền định, sám hối, tự kiềm chế hay sống ngay chính. 

 

ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਿਾਤਨਆ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥  

Thưa Đức Chúa Trời, tôi thậm chí còn không học cách tuân theo những lời dạy 

của Guru. 

 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਿ ਕਰੰਮਾ ॥  

Nanak nói, ngay cả hành động của tôi cũng đáng khinh. 

 

ਸਰਤਣ ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥  

Nhưng tôi đã đến nơi ẩn náu của bạn, xin hãy cứu lấy danh dự của tôi. 
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ਅਰਦਾਸ  

Người cầu nguyện 

 

ੴ ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਿਤਹ॥  

Thiên Chúa là Một. Mọi chiến thắng đều thuộc về Guru kỳ diệu (Thần). 

 

ਸਰੀ ਭਗੌਿੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 

Cầu mong thanh kiếm đáng kính (Thần trong hình dạng Kẻ hủy diệt những kẻ 

làm ác) giúp đỡ chúng ta! 

 

ਵਾਰ ਸਰੀ ਭਗੌਿੀ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਾਿਸਾਹੀ ੧੦|| 

Bài ca về thanh kiếm đáng kính được Guru thứ mười đọc. 

 

ਤਪ੍ਰਥਮ ਭਗੌਿੀ ਤਸਮਤਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਾਂ ਤਧਆਇ॥  

Đầu tiên hãy nhớ đến thanh kiếm (Thần ở dạng Kẻ hủy diệt kẻ làm ác); sau đó 

hãy nhớ đến Nanak (nghĩ về sự đóng góp tinh thần của anh ấy). 

 

ਤਫਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਿੇ ਅਮਰਦਾਸੁ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਾਂ ਸਹਾਇ॥  

Sau đó hãy nhớ và thiền định về Guru Angad, Guru Amar Das và Guru Ram 

Das; Họ có thể giúp chúng tôi! (nói về sự đóng góp tinh thần của họ) 

 

ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਤਬੰਦ ਨੋ ਤਸਮਰੌ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ॥  

Hãy tưởng nhớ và thiền định về Guru Arjan, Guru Hargobind và Guru Har Rai 

đáng kính. (nói về sự đóng góp tinh thần của họ) 

 

ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈ ਾਂਐ ਤਜਸ ਤਿਠੈ ਸਤਭ ਦਖੁ ਜਾਇ॥  

Hãy tưởng nhớ và thiền định về Guru Har Krishan đáng kính, khi nhìn thấy 

ngài, mọi đau đớn đều tan biến. (nghỉ về sự đóng góp tinh thần của họ 

 

ਿੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਸਮਤਰਐ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵੈ ਧਾਇ॥ 

Hãy nhớ đến Guru Tegh Bahadur và khi đó chín nguồn của cải tinh thần sẽ 

nhanh chóng đến với ngôi nhà của bạn. 

 

ਸਭ ਥਾਾਂਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ॥  

Ôi Chúa ơi! vui lòng giúp đỡ chúng tôi ở mọi nơi bằng cách chỉ đường cho 

chúng tôi. 

ਦਸਵਾਾਂ ਪ੍ਾਿਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਬ ਜੀ! ਸਭ ਥਾਾਂਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ॥  

Hãy nhớ đến Guru thứ mười Gobind Singh đáng kính (nghĩ về sự đóng góp 

tinh thần của ông). Ôi Chúa ơi! vui lòng giúp đỡ chúng tôi ở mọi nơi bằng cách 

chỉ đường cho chúng tôi. 
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ਦਸਾਾਂ ਪ੍ਾਿਸਾਹੀਆਾਂ ਦੀ ਜੋਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ 

ਜੀਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ  

Hãy suy nghĩ và thiền định về ánh sáng thần thánh của Mười vị vua chứa đựng 

trong Guru Granth Sahib đáng kính và hướng suy nghĩ của bạn đến những lời 

dạy thiêng liêng và cảm thấy thích thú khi nhìn thấy Guru Granth Sahib; Utter 

Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਪ੍ੰਜਾਾਂ ਤਪ੍ਆਤਰਆਾਂ, ਚੌਹਾਾਂ ਸਾਤਹਬਜਾਤਦਆਾਂ, ਚਾਲਹ ੀਆਾਂ ਮੁਕਤਿਆਾਂ, ਹਠੀਆਾਂ ਜਪ੍ੀਆਾਂ, ਿਪ੍ੀਆਾਂ,  

ਤਜਨਹਾ ਨਾਮ ਜਤਪ੍ਆ, ਵੰਿ ਛਤਕਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਿੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਤਿਿੱਠ ਕੀਿਾ,  

ਤਿਨਹਾਾਂ ਤਪ੍ਆਤਰਆਾਂ, ਸਤਚਆਤਰਆਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਬੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

Hãy nghĩ đến những việc làm của Năm Người Thân, của bốn người con trai (của 

Guru Gobind Singh); của Bốn mươi Thánh Tử đạo; của những người Sikh dũng 

cảm với quyết tâm bất khuất; của những tín đồ đắm mình trong màu sắc của 

Naam; của những người đắm chìm trong Naam; của những người nhớ đến Naam 

và chia sẻ thức ăn của họ trong tình bạn; của những người bắt đầu xây dựng bếp 

miễn phí; của những người cầm kiếm (để bảo vệ sự thật); của những người bỏ 

qua khuyết điểm của người khác; Tất cả những người nói trên đều là những 

người trong sạch và thực sự tận tâm; Utter Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਤਜਨਹਾਾਂ ਤਸੰਘਾਾਂ ਤਸੰਘਣੀਆਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਿ ਸੀਸ ਤਦਿੱਿੇ, ਬੰਦ ਬਦੰ ਕਟਾਏ, ਖੋਪ੍ਰੀਆਾਂ ਲੁਹਾਈਆਾਂ, 

ਚਰਖੜੀਆਾਂ ਿੇ ਚੜੇ, ਆਤਰਆਾਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦਆੁਤਰਆਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ 

ਕੀਿੀਆਾਂ, ਧਰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਤਰਆ, ਤਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਾਂ ਸੁਆਸਾਾਂ ਨਾਲ ਤਨਬਾਹੀ, ਤਿਨਹਾਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 

ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

Hãy nghĩ đến và ghi nhớ công lao độc đáo của những người đàn ông cũng như 

phụ nữ theo đạo Sikh dũng cảm đó, những người đã hy sinh đầu mình nhưng 

không từ bỏ Tôn giáo Sikh của mình; Ai đã tự cắt mình ra từng mảnh từ từng 

khớp của cơ thể; Ai đã bị cắt bỏ da đầu; Những người bị trói và xoay trên các 

bánh xe và bị bẻ thành từng mảnh; Ai bị cưa cắt; Ai đã bị lột da sống; Ai đã hy 

sinh thân mình để bảo vệ phẩm giá của Gurdwaras; Ai đã không từ bỏ đức tin 

đạo Sikh của họ; Ai đã giữ tôn giáo Sikh của họ và để dành mái tóc dài cho đến 

hơi thở cuối cùng; Utter Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਪ੍ੰਜਾਾਂ ਿਖਿਾਾਂ, ਸਰਬਿੱਿ ਗੁਰਦਆੁਤਰਆਾਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

Hãy hướng suy nghĩ của bạn đến tất cả các vị trí của Tôn giáo Sikh và tất cả các 

Gurdwaras; thốt lên Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 
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ਤਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਤਚਿ ਆਵੇ, ਤਚਿੱਿ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵ।ੇ 

Đầu tiên, toàn bộ Khalsa đáng kính hãy cầu nguyện điều này để họ có thể suy 

ngẫm về Danh Ngài; và cầu mong mọi niềm vui và sự thoải mái đều đến nhờ 

thiền định như vậy. 

 

ਜਹਾਾਂ ਜਹਾਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਬ, ਿਹਾਾਂ ਿਹਾਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਿ, ਦੇਗ ਿੇਗ  ਫ਼ਿਤਹ,  

ਤਬਰਦ ਕੀ ਪੈ੍ਜ, ਪ੍ੰਥ ਕੀ ਜੀਿ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

Bất cứ nơi nào Khalsa đáng kính hiện diện, xin hãy ban cho Ngài sự che chở và 

ân sủng; Cầu mong nhà bếp và thanh kiếm miễn phí không bao giờ thất bại; 

Duy trì danh dự của những người sùng đạo của bạn; Trao chiến thắng cho 

người Sikh; Cầu mong thanh kiếm đáng kính luôn đến trợ giúp chúng ta; Cầu 

mong Khalsa luôn nhận được vinh dự; Utter Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਤਸਿੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਤਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਿ ਦਾਨ, ਤਬਬੇਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਾਂ 

ਤਸਰ ਦਾਨ,  ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਤਮਰਿਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਾਂ, ਝੰਿੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, 

ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ!!  

Vui lòng ban cho những người theo đạo Sikh món quà đạo Sikh, món quà tóc 

dài, món quà tuân thủ luật pháp của đạo Sikh, món quà kiến thức thiêng liêng, 

món quà đức tin vững chắc, món quà niềm tin và món quà lớn nhất về Tên. Ôi 

Trời! Cầu mong ca đoàn, dinh thự và biểu ngữ tồn tại mãi mãi; cầu mong sự 

thật luôn chiến thắng; thốt lên Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਤਸਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਾਂ, ਮਿ ਉਿੱਚੀ ਮਿ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ੍ ਵਾਤਹਗੁਰ।ੂ  

Cầu mong tâm trí của tất cả những người theo đạo Sikh vẫn khiêm tốn và trí 

tuệ của họ được đề cao; Ôi Trời! Bạn là người bảo vệ trí tuệ. 

 

ਹੇ ਤਨਮਾਤਣਆਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਤਨਿਾਤਣਆਾਂ ਦੇ ਿਾਣ, ਤਨਓਤਟਆਾਂ ਦੀ ਓਟ, ਸਿੱਚੇ ਤਪ੍ਿਾ, ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ ਆਪ੍ 

ਦੇ ਹਜੂਰ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ।  

Ôi Người Cha đích thực, Wahe Guru! bạn là vinh dự của những người hiền 

lành, Sức mạnh của những người bất lực, nơi trú ẩn của những người không 

nơi trú ẩn, chúng tôi khiêm tốn cầu nguyện trước sự chứng kiến của 

bạn…..(thay thế dịp hoặc lời cầu nguyện được thực hiện ở đây). 

 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁਿੱਲ ਚੁਿੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਰਬਿੱਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  

Xin tha thứ cho những lỗi lầm, thiếu sót của chúng con khi đọc Lời nguyện 

trên. Vui lòng hoàn thành mục tiêu của tất cả. 
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ਸੇਈ ਤਪ੍ਆਰੇ ਮੇਲ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਤਮਤਲਆਾਂ ਿੇਰਾ ਨ ਤਚਿੱਿਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਿੇਰੇ ਭਾਣੇ 

ਸਰਬਿੱਿ ਦਾ ਭਲਾ।  

Xin vui lòng khiến chúng con gặp được những tín đồ chân chính đó bằng cách 

gặp những người mà chúng con có thể tưởng nhớ và suy ngẫm về Danh Ngài. 

Ôi Trời! thông qua Guru Nanak đích thực, cầu mong Danh Ngài được tôn cao 

và cầu mong mọi người được thịnh vượng theo ý muốn của Ngài.  

 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ  

Khalsa thuộc về Chúa; mọi chiến thắng đều là chiến thắng của Chúa. 
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Triết lý cho cuộc hành trình 

 

Triết học của đạo Sikh được đặc trưng bởi tính logic, tính toàn diện và cách tiếp 

cận "không rườm rà" đối với thế giới tinh thần và vật chất. Thần học của nó được 

đánh dấu bởi sự đơn giản. Trong đạo đức của người Sikh không có xung đột giữa 

nghĩa vụ của cá nhân đối với bản thân và nghĩa vụ đối với xã hội (sangat). 

 

Đạo Sikh là tôn giáo trẻ nhất thế giới được thành lập bởi Guru Nanak khoảng 

500 năm trước. Nó nhấn mạnh niềm tin vào Một Đấng Tối cao và Đấng Tạo Hóa 

(Waheguru) của vũ trụ. Nó đưa ra một con đường thẳng tắp đơn giản dẫn đến 

hạnh phúc vĩnh cửu và truyền bá thông điệp về tình yêu thương và tình anh em 

phổ quát. Đạo Sikh hoàn toàn là một đức tin độc thần và công nhận Thiên Chúa  

là Đấng duy nhất không bị giới hạn về thời gian hay không gian. Đạo Sikh tin 

rằng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa, Đấng Duy trì, Đấng Hủy diệt và 

không mang hình dạng con người. Thuyết nhập thể không có chỗ đứng trong 

đạo Sikh. Nó không gắn bất kỳ giá trị nào với các vị thần, nữ thần và các vị thần 

khác. 

 

Trong đạo Sikh, đạo đức và tôn giáo đi đôi với nhau. Con người phải thấm nhuần 

phẩm chất đạo đức và rèn luyện các đức tính trong cuộc sống hàng ngày để từng 

bước phát triển tâm linh. Những phẩm chất như trung thực, nhân ái, rộng lượng, 

kiên nhẫn và khiêm tốn chỉ có thể được xây dựng bằng sự nỗ lực và kiên trì. Cuộc 

đời của các bậc Thầy vĩ đại của chúng ta là nguồn cảm hứng theo hướng này.Đạo 

Sikh dạy rằng mục tiêu của đời người là phá vỡ vòng sinh tử và hòa nhập với 

Chúa. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tuân theo lời dạy của Đạo sư, 

thiền định về Thánh Danh (Naam) và thực hiện các hành vi phục vụ và từ thiện. 

 

Naam Marg nhấn mạnh đến việc sùng kính hàng ngày để tưởng nhớ đến Chúa. 

Người ta phải kiểm soát năm cảm xúc, viz., Kam (ham muốn), Krodh (tức giận), 

Loabh (tham lam), Moh (sự gắn bó trần tục) và Ahankar (kiêu ngạo) để đạt được 

sự cứu rỗi. đoàn thể Các nghi lễ và thực hành thường lệ như ăn chay và hành 

hương, những điềm báo và khổ hạnh đều bị bác bỏ trong tôn giáo của đạo Sikh. 

Mục tiêu của cuộc sống con người là hợp nhất với Chúa và điều này được thực 

hiện bằng cách làm theo lời dạy của Guru Granth Sahib. Đạo Sikh nhấn mạnh 

đến Bhagti Marg hay con đường sùng đạo. Tuy nhiên, nó nhận ra tầm quan trọng 

của Gian Marg (Con đường Tri thức) và Karam Marg (Con đường Hành động).  

Nó nhấn mạnh nhất đến nhu cầu kiếm được Ân Sủng của Chúa để đạt được mục 

tiêu tâm linh. 
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Đạo Sikh là một tôn giáo hiện đại, hợp lý và thực tế. Người ta tin rằng cuộc sống 

gia đình bình thường (Grahast) không phải là rào cản đối với sự cứu rỗi. Sống 

độc thân hay từ bỏ thế gian là không cần thiết để đạt được sự cứu rỗi. Có thể 

sống tách biệt giữa những bệnh tật và cám dỗ trần thế. Một tín đồ phải sống 

trong thế gian nhưng vẫn giữ đầu óc vượt lên trên những căng thẳng và hỗn 

loạn thông thường. Anh ta phải là một người lính uyên bác, và là một vị thánh 

cho Chúa. 

 

Đạo Sikh là một tôn giáo quốc tế và "thế tục" và do đó bác bỏ mọi sự phân biệt 

dựa trên đẳng cấp, tín ngưỡng, chủng tộc hay giới tính. Nó tin rằng tất cả con 

người đều bình đẳng trong mắt Chúa. Các Guru nhấn mạnh đến sự bình đẳng 

của phụ nữ và bác bỏ hành vi giết trẻ sơ sinh nữ cũng như Sati (đốt góa phụ). 

Họ cũng tích cực tuyên truyền về việc tái hôn của góa phụ và bác bỏ hệ thống 

purdah (phụ nữ đeo mạng che mặt). Để giữ tâm hướng về Ngài, người ta phải 

thiền định về Thánh Danh (Naam) và thực hiện các hành vi phục vụ và bác ái. 

Việc kiếm kế sinh nhai bằng công việc lương thiện (Kirat Karna) được coi là vinh 

dự chứ không phải bằng cách ăn xin hay những phương tiện không trung thực. 

Vand Chhakna, chia sẻ với người khác cũng là một trách nhiệm xã hội. Cá nhân 

này phải giúp đỡ những người gặp khó khăn thông qua Daswandh (10% thu 

nhập của anh ta). Seva, phục vụ cộng đồng cũng là một phần không thể thiếu 

của đạo Sikh. Bếp cộng đồng miễn phí (langar) được tìm thấy ở mọi gurdwara và 

mở cửa cho mọi người thuộc mọi tôn giáo là một biểu hiện của dịch vụ cộng 

đồng này. 

 

Đạo Sikh ủng hộ sự lạc quan và hy vọng. Nó không chấp nhận hệ tư tưởng bi 

quan. Các Guru tin rằng cuộc sống này có mục đích và mục tiêu. Nó mang đến 

một cơ hội để nhận ra bản thân và Chúa. Hơn nữa, con người phải chịu trách 

nhiệm về hành động của chính mình. Anh ta không thể yêu cầu quyền miễn trừ 

khỏi kết quả hành động của mình. Vì vậy, anh ta phải hết sức cảnh giác trong 

những gì mình làm. 

 

Kinh thánh Sikh, Guru Granth Sahib, là Đạo sư vĩnh cửu. Đây là tôn giáo duy nhất 

coi Sách Thánh là nhà truyền giáo. Không có chỗ cho một Guru con người sống 

(Dehdhari) trong tôn giáo Sikh. 

Lịch sự  
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Hãy trực quan 

 

Khăn xếp đã và luôn là một phần không thể tách rời của người Sikh. Kể từ khoảng 

năm 1500 sau Công nguyên và thời của Guru Nanak, người sáng lập đạo Sikh, 

người theo đạo Sikh đã đội khăn xếp. 

 

Khăn xếp hoặc "pagri" thường được rút ngắn thành "pag" hoặc "dastar" là những 

từ khác nhau trong các phương ngữ khác nhau cho cùng một bài viết. Tất cả 

những từ này đều ám chỉ trang phục mà cả nam và nữ đều mặc để che đầu. Nó 

là một chiếc mũ đội đầu bao gồm một mảnh vải dài giống như chiếc khăn quàng 

cổ quấn quanh đầu hoặc đôi khi là một chiếc "mũ" hoặc patka bên trong. Theo 

truyền thống ở Ấn Độ, khăn xếp chỉ được đội bởi những người đàn ông có địa vị 

cao trong xã hội; đàn ông có địa vị thấp hoặc đẳng cấp thấp hơn không được 

phép đội khăn xếp. 

Mặc dù việc giữ tóc không cạo đã được Guru Gobind Singh ủy quyền như một 

trong Năm K hay năm tín điều, nhưng từ lâu nó đã gắn liền với đạo Sikh kể từ 

khi đạo Sikhi bắt đầu vào năm 1469. Đạo Sikh là tôn giáo duy nhất trên thế giới 

ở rằng việc đội khăn xếp là bắt buộc đối với tất cả nam giới trưởng thành. Phần 

lớn những người đội khăn xếp ở các nước phương Tây là người theo đạo Sikh. 

Pagdi của đạo Sikh còn được gọi là dastaar. 'Dastar' là một từ tiếng Ba Tư. Nó có 

nghĩa là 'Bàn tay của Chúa' ngụ ý sự phù hộ của Ngài. 

 

Người Sikh nổi tiếng với nhiều loại khăn xếp đặc biệt. Theo truyền thống, khăn 

xếp thể hiện sự tôn trọng và từ lâu đã là vật dụng chỉ dành riêng cho giới quý 

tộc. Trong thời kỳ thống trị của Mughal ở Ấn Độ, chỉ người Hồi giáo mới được 

phép đội khăn xếp. Tất cả những người không theo đạo Hồi đều bị nghiêm cấm 

mặc một chiếc. 

 

Guru Gobind Singh, bất chấp sự vi phạm này của người Mughals, đã yêu cầu tất 

cả những người theo đạo Sikh của mình đội khăn xếp. Chiếc áo này được đeo để 

ghi nhận những tiêu chuẩn đạo đức cao mà ông đã đặt ra cho những người theo 

Khalsa của mình. Anh ấy muốn Khalsa của mình phải khác biệt và quyết tâm "nổi 

bật so với phần còn lại của thế giới". Ông muốn họ đi theo con đường độc nhất 

đã được các Guru đạo Sikh vạch ra. Vì vậy, một người Sikh đội khăn xếp luôn nổi 

bật giữa đám đông, như ý định của Guru; vì anh ấy muốn 'Thánh chiến binh' của 

mình không chỉ dễ nhận biết mà còn dễ dàng tìm thấy. 
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Khi một người đàn ông hay phụ nữ theo đạo Sikh đội khăn xếp, khăn xếp không 

còn chỉ là một dải vải nữa; vì nó trở thành một và giống với đầu của người Sikh. 

Khăn xếp, cũng như bốn vật dụng đức tin khác mà người theo đạo Sikh đeo, có 

ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần và thời gian. Mặc dù có rất nhiều biểu tượng liên 

quan đến việc đội khăn xếp - chủ quyền, sự cống hiến, lòng tự trọng, lòng dũng 

cảm và lòng mộ đạo, nhưng!, lý do chính mà người theo đạo Sikh đội khăn xếp 

là để thể hiện - tình yêu, sự vâng lời và sự tôn trọng của họ đối với người sáng 

lập đạo. Khalsa Guru Gobind Singh. 

 

Những từ được tô sáng ở trên cần phải được thay thế bằng một cái gì đó khác. 

Có thể là 'lý do' 

 

"Khăn xếp là món quà mà Guru dành cho chúng ta. Đó là cách chúng ta tôn vinh 

mình là Singh và Kaurs, những người ngồi trên ngai vàng của sự cam kết đối với 

ý thức cao hơn của chính mình. Đối với cả nam giới và phụ nữ, bản sắc phóng 

chiếu này truyền tải sự hoàng gia, sự duyên dáng và sự độc đáo Đó là tín hiệu  

cho người khác biết rằng chúng ta đang sống trong hình ảnh của Vô cực và tận 

tâm phục vụ tất cả mọi người. Chiếc khăn xếp không đại diện cho bất cứ điều gì 

ngoại trừ sự cam kết hoàn toàn. người nổi bật giữa sáu tỷ người. Đó là một hành 

động nổi bật nhất."   
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Vai Trò Của Phụ Nữ 

 

Các nguyên tắc của đạo Sikh nêu rõ rằng phụ nữ có tâm hồn giống như nam 

giới và có quyền bình đẳng trong việc trau dồi tâm linh của mình. Họ có thể lãnh 

đạo các giáo đoàn tôn giáo, tham gia Con đường Akhand (đọc Kinh thánh liên 

tục), biểu diễn Kirtan (hội chúng hát thánh ca), làm Granthis (linh mục). Họ có 

thể tham gia vào tất cả các hoạt động tôn giáo, văn hóa, xã hội và thế tục. Đạo 

Sikh là tôn giáo lớn đầu tiên trên thế giới mang lại sự bình đẳng cho nam giới 

và phụ nữ. Guru Nanak, rao giảng về bình đẳng dựa trên giới tính, và các bậc 

thầy kế nhiệm ông đã khuyến khích phụ nữ tham gia đầy đủ vào mọi hoạt động 

thờ cúng và thực hành đạo Sikh. 

 

Guru Granth Sahib tuyên bố, 

 

“Phụ nữ và đàn ông, tất cả đều do Chúa tạo ra. Tất cả điều này là trò chơi 

của Chúa. Nanak nói, tất cả sự sáng tạo của bạn đều tốt đẹp và thiêng liêng” 

-SGGS p.304 

 

Lịch sử đạo Sikh đã ghi lại vai trò của phụ nữ trong việc thể hiện họ ngang bằng 

với nam giới trong việc phục vụ, tận tâm, hy sinh và dũng cảm. Nhiều tấm gương 

về phẩm giá đạo đức, sự phục vụ và sự hy sinh quên mình của phụ nữ được viết 

theo truyền thống của đạo Sikh. 

 

Theo đạo Sikh, đàn ông và phụ nữ là hai mặt của một đồng xu. Trong hệ thống 

tương quan và phụ thuộc lẫn nhau, nơi đàn ông sinh ra từ đàn bà và đàn bà 

được sinh ra từ hạt giống của đàn ông. Theo đạo Sikh, một người đàn ông không 

thể cảm thấy an toàn và trọn vẹn trong cuộc sống nếu không có phụ nữ, và thành 

công của đàn ông có liên quan đến tình yêu và sự ủng hộ của người phụ nữ chia 

sẻ cuộc đời với anh ta và ngược lại. Đạo sư Nanak đã nói: 

 

"[Đó] là một người phụ nữ duy trì cuộc đua" và chúng ta không nên "coi 

phụ nữ bị nguyền rủa và lên án, [khi] từ phụ nữ sinh ra các nhà lãnh đạo và 

vua." SGGS Trang 473. 

 

Sự cứu rỗi: Một điểm quan trọng cần nêu lên là liệu một tôn giáo có coi phụ nữ 

có khả năng đạt được sự cứu rỗi, nhận ra Chúa ở đây hay cõi tâm linh cao nhất 

hay không. Guru Granth Sahib tuyên bố, 
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“Chúa tràn ngập trong mọi chúng sinh, Chúa tràn ngập mọi hình thể nam 

và nữ” (Guru Granth Sahib, p.605). 

 

Từ tuyên bố trên của Guru Granth Sahib, ánh sáng của Chúa chiếu rọi bình đẳng 

cho cả hai giới. Do đó, cả nam và nữ đều có thể đạt được sự cứu rỗi như nhau 

bằng cách tuân theo lời dạy của Guru. Trong nhiều tôn giáo, phụ nữ được coi là 

trở ngại cho tâm linh của đàn ông, nhưng trong đạo Sikh thì không. Guru bác 

bỏ điều này. Trong 'Những suy nghĩ hiện tại về đạo Sikh', Alice Basarke nói, 

 

“Guru đầu tiên đặt phụ nữ ngang hàng với đàn ông…phụ nữ không phải là 

trở ngại đối với đàn ông mà là người đồng hành phục vụ Chúa và tìm kiếm 

sự cứu rỗi”. 

 

Hôn nhân: Guru Nanak đề nghị grhastha—cuộc sống của một chủ hộ. Thay vì 

sống độc thân và xuất gia, Vợ chồng là những người bạn đời bình đẳng và cả hai 

đều phải chung thủy. Trong những câu thơ thiêng liêng, hạnh phúc gia đình 

được thể hiện như một lý tưởng ấp ủ và hôn nhân là một ẩn dụ sống động để 

thể hiện tình yêu dành cho Thần thánh. Bhai Gurdas, nhà thơ của đạo Sikh thời 

kỳ đầu và là người giải thích có thẩm quyền về học thuyết của đạo Sikh, bày tỏ 

sự tôn kính cao độ đối với phụ nữ. Anh ta nói: 

 

“Người phụ nữ là người được cha mẹ yêu quý, được cha mẹ yêu quý. Trong 

nhà chồng, người ấy là trụ cột của gia đình, là bảo chứng cho vận may của 

gia đình... Chia sẻ trí tuệ tinh thần và giác ngộ và với những phẩm chất cao 

thượng phú bẩm, một người phụ nữ, nửa còn lại của đàn ông, hộ tống anh 

ta đến cửa giải thoát.” (Varan, V.16) 

 

Tình trạng bình đẳng: Để đảm bảo địa vị bình đẳng giữa nam và nữ, các Guru 

không phân biệt giới tính trong các vấn đề nhập môn, hướng dẫn hoặc tham gia 

vào các hoạt động sangat (tình bạn thánh) và pangat (ăn uống cùng nhau). Theo 

Sarup Das Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das không ủng hộ việc phụ nữ 

sử dụng mạng che mặt. Ông giao cho phụ nữ giám sát một số cộng đồng đệ tử 

và thuyết giảng chống lại phong tục sati. Lịch sử đạo Sikh ghi lại tên của một số  

phụ nữ, như Mata Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada 

Kaur và Maharani Jind Kaur, những người đóng vai trò quan trọng trong các sự 

kiện của thời đại họ 
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Giáo dục: Giáo dục được coi là rất quan trọng trong đạo Sikh. Đó là chìa khóa 

thành công của bất kỳ ai. Đó là một quá trình phát triển cá nhân và đó là lý do 

tại sao vị Guru thứ 3 đã thành lập nhiều trường phái. Guru Granth Sahib tuyên 

bố, 

“Tất cả kiến thức thiêng liêng và sự chiêm nghiệm đều có được nhờ Guru” 

(Guru Granth Sahib, p.831). 

 

Giáo dục cho tất cả mọi người là điều cần thiết và mọi người phải nỗ lực để trở 

thành người giỏi nhất có thể. Năm mươi hai nhà truyền giáo đạo Sikh được Guru 

thứ 3 cử đi là phụ nữ. Trong cuốn sách 'Vai trò và địa vị của phụ nữ theo đạo 

Sikh', Tiến sĩ Mohinder Kaur Gill viết, "Guru Amar Das tin chắc rằng không có 

lời dạy nào có thể bén rễ cho đến khi và trừ khi chúng được phụ nữ chấp 

nhận". 

 

Hạn chế về quần áo: Ngoài việc yêu cầu phụ nữ không đeo mạng che mặt, đạo 

Sikh còn đưa ra một tuyên bố đơn giản nhưng rất quan trọng về quy định về 

trang phục. Điều này áp dụng cho tất cả người Sikh bất kể giới tính. Guru Granth 

Sahib tuyên bố, 

 

“Tránh mặc những bộ quần áo khiến cơ thể khó chịu và tâm trí tràn ngập 

những ý nghĩ xấu xa.” SGGS, Trang 16 

 

Như vậy, người theo đạo Sikh sẽ nhận ra loại quần áo nào lấp đầy tâm trí với 

những ý nghĩ xấu xa và nên tránh chúng. Phụ nữ theo đạo Sikh phải tự vệ bằng 

Kirpan (kiếm) và những loại khác, điều này là duy nhất đối với phụ nữ vì đây là 

lần đầu tiên trong lịch sử phụ nữ phải tự vệ và họ không phải phụ thuộc vào nam 

giới để bảo vệ thể chất. 

 

SGGS Trích dẫn::”Trên trái đất và trên bầu trời, tôi không nhìn thấy giây 

phút nào. Giữa tất cả đàn ông và đàn bà, Ánh sáng của Ngài đang chiếu 

sáng. " Sggs Trang 223. Từ đàn bà, đàn ông được sinh ra; bên trong đàn bà, 

đàn ông được thụ thai; với đàn bà, anh ta đính hôn và kết hôn. Đàn bà trở 

thành bạn của anh ta; qua đàn bà, các thế hệ tương lai đến. Khi người phụ 

nữ của anh ta chết, anh ta tìm kiếm một người phụ nữ khác; đối với phụ nữ 

thì tại sao lại gọi cô ấy là xấu? Từ cô ấy, các vị vua được sinh ra. Không có  

đàn bà thì sẽ không có ai cả. 

 

Về của hồi môn: “Lạy Chúa, xin ban cho con tên Chúa làm quà cưới và của hồi 

môn cho con”. Shri Guru Ram Das ji, Trang 78, dòng 18 SGGS 
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Về việc thực hành Purdah: "Ở lại, ở lại, hỡi con dâu - đừng che mặt bằng mạng 

che mặt. Cuối cùng, điều này sẽ không mang lại cho con dù chỉ một nửa cái vỏ. 

Cái trước đây con thường che mặt cô ấy ;đừng theo bước chân cô ấy. Công đức 

duy nhất của việc che mặt là trong vài ngày, người ta sẽ nói: "Thật là một cô dâu 

cao quý đã đến". ca ngợi Chúa -P. 484, SGGS 

 

Phụ nữ và thực sự là tất cả các linh hồn được khuyến khích mạnh mẽ để 

sống một đời sống tâm linh: "Hãy đến, những người chị em thân yêu và 

những người bạn tâm linh của tôi; hãy ôm tôi thật chặt trong vòng tay của 

các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau kể những câu chuyện về Chúa Chồng Toàn 

năng của chúng ta."-Guru Nanak , trang 17, SGGS. 

 

“Này bạn, tất cả những sự mặc khác làm mất hạnh phúc, sự hao mòn đến 

tứ chi là sự dày vò, và những ý nghĩ xấu tràn ngập tâm trí”-SGGS Trang 16 
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Chìa khóa khiêm tốn Tinh hoa trong hành trình của bạn 

 

Khiêm tốn là một khía cạnh quan trọng của đạo Sikh. Theo đó, người theo đạo 

Sikh phải cúi đầu khiêm nhường trước Chúa. Khiêm tốn hay Nimrata, trong tiếng 

Punjabi là những từ có liên quan chặt chẽ với nhau. Nimrata là một đức tính 

được phát huy mạnh mẽ ở Gurbani. Bản dịch của từ tiếng Punjabi này là "Khiêm 

tốn", "Nhân từ" hoặc "Khiêm tốn". Một người mà tâm trí không bị phân tâm 

bởi ý nghĩ rằng mình tốt hơn hoặc quan trọng hơn ai đó. 

 

Khu vực có vấn đề - không có câu nào đúng ở trên 

 

Đây là một phẩm chất quan trọng mà tất cả con người cần nuôi dưỡng và là một 

phần thiết yếu trong tư duy của người theo đạo Sikh và phẩm chất này phải luôn 

đồng hành cùng người theo đạo Sikh. Bốn phẩm chất khác trong kho vũ khí của 

người Sikh là: Sự thật (Thứ bảy), Sự hài lòng (Santokh), Lòng trắc ẩn (Daya) và 

Tình yêu (Pyaar). 

 

Năm phẩm chất này rất cần thiết đối với một người theo đạo Sikh và nhiệm vụ 

của họ là thiền định và đọc thuộc lòng Gurbani để khắc sâu những đức tính này 

và biến chúng thành một phần tính cách của họ. 

 

Những gì Gurbani nói với chúng ta: 

 

"Kết quả của sự khiêm nhường là sự bình an và niềm vui trực quan. Với sự khiêm 

nhường, họ tiếp tục thiền định về Chúa, Kho báu xuất sắc. Bản thể ý thức về Chúa 

tràn ngập sự khiêm nhường. Một người có trái tim nhân hậu được ban phước 

với sự khiêm nhường luôn luôn. Đạo Sikh coi Sự khiêm tốn như một lời cầu xin 

bát trước thần," 

 

Guru Nanak, Guru đầu tiên của đạo Sikh: 

 

“Lắng nghe và tin tưởng với tình yêu thương và sự khiêm nhường trong tâm trí 

bạn sẽ gột rửa mình bằng Danh, tại thánh địa thiêng liêng sâu thẳm bên trong.”- 

SGGS Trang 4. 

 

"Hãy hài lòng với những chiếc khuyên tai của bạn, khiêm tốn với chiếc bát ăn xin 

của bạn và thiền định với tro bạn áp dụng cho cơ thể của bạn." -SGGS Trang 6. 
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Hành trình hướng tới tâm linh 

 

Guru Granth Sahib là một Guru sống vĩnh cửu, một sáng tác đầy chất thơ của 

các Guru theo đạo Sikh, các vị thánh theo đạo Hindu và đạo Hồi. Việc biên soạn 

là một món quà từ Thiên Chúa thông qua họ cho toàn thể nhân loại. Tầm nhìn 

của Guru Granth Sahib là về một xã hội dựa trên công lý thiêng liêng mà không 

bị áp bức dưới bất kỳ hình thức nào. Mặc dù Granth thừa nhận và tôn trọng kinh 

thánh của Ấn Độ giáo và Hồi giáo, nhưng điều đó không ngụ ý sự hòa giải về 

mặt đạo đức với một trong hai tôn giáo này. Ở Guru Granth Sahib, phụ nữ rất 

được tôn trọng với vai trò bình đẳng như nam giới. Phụ nữ có tâm hồn giống 

như nam giới và do đó có quyền bình đẳng trong việc trau dồi tâm linh với cơ 

hội đạt được giải thoát như nhau. Phụ nữ có thể tham gia vào tất cả các hoạt 

động tôn giáo, văn hóa, xã hội và thế tục, bao gồm cả việc lãnh đạo các giáo 

đoàn tôn giáo. 

 

Đạo Sikh ủng hộ sự bình đẳng, công bằng xã hội, phục vụ nhân loại và khoan 

dung đối với các tôn giáo khác. Thông điệp thiết yếu của đạo Sikh là sự sùng 

kính tinh thần và sự tôn kính Chúa mọi lúc, đồng thời thực hành những lý tưởng 

về lòng nhân ái, trung thực, khiêm tốn và rộng lượng trong cuộc sống hàng 

ngày. Ba nguyên lý cốt lõi của đạo Sikh là thiền định và tưởng nhớ Chúa, Làm 

việc vì cuộc sống lương thiện và chia sẻ với người khác. 

 

Xin chúc mừng bạn đã nỗ lực thực hiện Hành trình Tâm linh cho tâm hồn này. 

Bản dịch không bao giờ có thể gần với bản gốc, đặc biệt khi toàn bộ Guru Granth 

Sahib được thể hiện bằng thơ và việc sử dụng phép ẩn dụ khiến công việc trở 

nên cực kỳ khó khăn. Trong thông điệp Thần thánh, các câu chuyện thần thoại 

của đạo Hindu và đạo Hồi thường được sử dụng Pralahad, Harnakash, laxmi, 

Brahma, v.v. Xin đừng đọc chúng theo nghĩa đen mà hãy hiểu thông điệp cơ bản 

của chúng. Trọng tâm là thực tế rằng Thiên Chúa là một và kết hợp với Ngài là 

mục tiêu của cuộc sống con người. 

 

Công việc này đã được thực hiện trong nhiều năm bởi một số tình nguyện viên 

nhằm mang đến cho bạn thông điệp thiêng liêng bằng ngôn ngữ của bạn. Nếu 

bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email tới walnut@gmail.com và 

chúng tôi rất vui được tham gia cùng bạn trong cuộc hành trình này. 
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